Phụ lục IIIa
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH (Số liệu thống kê đến hết ngày 15/10/2013)
(Kèm theo Báo cáo số 405/BC-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ)
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	SỐ NỘI DUNG    GIAO QĐCT
	TỔNG SỐ VĂN BẢN QĐCT
	THẨM QUYỀN BAN HÀNH VB QĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ ST VB QĐCT
	TÊN LOẠI VĂN BẢN QĐCT


	TÌNH TRẠNG

HIỆN NAY
	GHI 

CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	CP
	TTg
	BT
	LB
	
	1. 
	ĐÃ BAN HÀNH
	CHƯA BAN HÀNH
	

	1. 
	LUẬT CƠ YẾU
	01/02/2012
	8
	6
	5
	1
	
	
	BQP
	2.  Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16/4/2013 hướng dẫn Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
	X
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	3.  Nghị định số 40/2013/NĐ-CP ngày 26/4/2013 về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước
	X
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	4.  Nghị định 69/2013/NĐ-CP ngày 28/6/ 2013 quy định về tổ chức lực lượng cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu
	X
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	5.  Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
	
	x
	Đã trình

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	6.  Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu
	
	
	Đang soạn thảo
Chưa đến thời hạn trình, ban hành

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	7.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
	
	x
	Đang soạn thảo



	7. 

	PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG
	20/6/2012
	5
	1
	1
	
	
	
	BTC
	8.  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điểu của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	
	
	Giao bổ sung

sau khi Pháp lệnh có hiệu lực 

- 

chưa đến thời hạn trình, ban hành

(tháng 12/2013) 

	8. 
	NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	21/6/2012
	1
	1
	1
	
	
	
	BTC
	9. Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
	X
	
	

	9. 
	LUẬT LƯU TRỮ

	01/7/2012
	6
	3
	1
	
	1
	1
	BNV
	10. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/ 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
	X
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNV
	11. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định về thời hạn bảo vệ hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức
	X
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNV và BGDĐT
	12. Thông tư liên tịch quy định về chương trình khung đào tạo nghiệp vụ lưu trữ
	
	x
	Đang soạn thảo

	12. 
	LUẬT KHIẾU NẠI

	01/7/2012
	6
	1
	1
	
	
	
	TTCP
	13. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
	X
	
	(Chưa quy định K1 Đ11. quy định thêm Đ23, Đ24, Đ26)

	13. 
	LUẬT TỐ CÁO
	01/7/2012
	4
	3
	3
	
	
	
	TTCP


	14. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
	X
	
	(Quy định thêm nội dung K2, K3 Đ19)

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCA


	15. Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND.
	X
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	16. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.
	
	x
	Đã trình


	16. 
	LUẬT ĐO LƯỜNG
	01/7/2012
	14
	7
	1
	1
	5
	
	BKH&CN
	17. Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/ 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
	X
	
	

	17. 
	LUẬT ĐO LƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	18. Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020
	X
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	19. Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia (K6Đ12)
	X
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	20. Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo lường
	X
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	21. Thông tư quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	
	x
	Đã thẩm định

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	22. Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
	
	x
	Đã thẩm định

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	23. Thông tư kiểm tra nhà nước về đo lường
	
	x
	Đã thẩm định

	23. 
	PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL
	01/7/2012
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pháp lệnh không giao QĐCT



	24. 
	NGHỊ QUYẾT TIẾP TỤC  THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI
	23/11/2012
	1
	1
	1
	
	
	
	BTP
	24. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
	X
	
	

	25. 
	LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI


	01/01/2013
	6
	3
	1
	1
	1
	
	NHNN
	25. Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi
	X
	
	

	26. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHNN
	26. Quyết định 1394/QĐ-TTG ngày 13/8/2013 về việc thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	X
	
	

	27. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC 
	27. Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt nam
	
	x
	Đã trình

	28. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
	01/01/2013
	7
	3
	1
	1
	1
	
	NHNN
	28. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết Luật phòng, chống rửa tiền
	X
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHNN
	29. Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
	X
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHNN
	30. Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền
	
	x
	Đang soạn thảo

	31. 
	LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC


	01/01/2013
	15
	14
	6
	3
	4
	3
	BGD&ĐT
	31. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
	
	x
	Đã trình

	32. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	32. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đang soạn thảo

	33. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	33. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đang soạn thảo

	34. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	34. Nghị định quy định cụ thể về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 
	
	x
	Đã trình 

	35. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	35. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/ 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP (xây dựng mức học phí, lệ phí, khung học phí, lệ phí tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học công lập).
	X
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	36. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
	
	
	Đang soạn thảo 
Chưa đến thời hạn trình, ban hành

	37. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	37. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên
	
	x
	Đã thẩm định

	38. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	38. Quyết định về chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
	
	x
	Đã trình



	39. 
	LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	39. Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	
	x
	Đã thẩm định

	40. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	40. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
	
	x
	Đang soạn thảo

	41. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	41. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đang soạn thảo

	42. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	42. Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao 
	
	x
	Đang soạn thảo

	43. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43. Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
	
	x
	Đang soạn thảo
(gộp vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73)

	44. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT 

Liên tịch với các Bộ
	44. Thông tư liên tịch về đào tạo trình độ, kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc thù; Văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng ….
	
	x
	Đang soạn thảo

	45. 
	LUẬT GIÁ
	01/01/2013
	9
	3
	2
	
	1
	
	BTC
	45. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá
	
	x
	Đã trình 

	46. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	46. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 quy định về thẩm định giá
	X
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	47. Thông tư quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
	
	x
	Đang soạn thảo

	48. 
	LUẬT CÔNG ĐOÀN
	01/01/2013
	3
	3
	3
	
	
	
	BLĐTB &XH
	48. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết Điều 10 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động
	X
	
	

	49. 
	LUẬT CÔNG ĐOÀN
	
	
	
	
	
	
	
	BNV
	49. Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia QLNN, QLKTXH của tổ chức công đoàn
	
	x
	Đã trình

	50. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	50. Nghị định hướng dẫn thi hành về tài chính công đoàn
	
	
	Đã trình - chưa đến hạn trình, ban hành 

	51. 
	LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
	01/01/2013
	7
	6
	1
	
	5
	
	BTP
	51. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp 
	X
	
	

	52. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bộ VH TT&DL
	52. Thông tư số 04/2013 ngày 03/5/2013 quy định tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.
	X
	
	Điều 7 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết khoản 1 Điều này"

	53. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bộ VH TT&DL
	53. Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa.
	
	x
	

	54. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BXD
	54. Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng 
	
	x
	

	55. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bộ Y tế
	55. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần.
	
	x
	Đang soạn thảo

	56. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bộ CA
	56. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	
	x
	Đang soạn thảo

	57. 
	LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


	01/01/2013
	5
	3
	1
	1
	1
	
	BTP
	57. Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	X
	
	

	58. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	58. Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	X
	
	

	59. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	59. Thông tư quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia PBGDPL 
	
	x
	Đang soạn thảo

	60. 
	LUẬT QUẢNG CÁO
	01/01/2013
	9
	3
	1
	
	2
	
	BVHTT &DL
	60. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo
	
	x
	Đã trình

	61. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BVHTT &DL
	61. Thông tư quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của HĐTĐ sản phẩm quảng cáo
	
	x
	Đang soạn thảo

	62. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BXD
	62. Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời
	
	x
	Đã thẩm định

	63. 
	LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC


	01/01/2013
	17
	11
	3
	
	8
	
	BTN&MT 
	63. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
	
	x
	Đã trình 

	64. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	64. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Điều 31)
	
	x
	Đang soạn thảo

	65. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	65. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ. 41)
	
	x
	Đang soạn thảo

	66. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	66. Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
	X
	
	

	67. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	67. Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000;
	X
	
	

	68. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	68. Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000;
	X
	
	

	69. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	69. Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000; 
	X
	
	

	70. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	70. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước
	
	x
	Đang soạn thảo

	71. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	71. Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước
	
	x
	Đang soạn thảo

	72. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	72. Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
	
	x
	Đang soạn thảo

	73. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	73. Thông tư quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
	
	x
	Đang soạn thảo

	74. 
	LUẬT BIỂN VIỆT NAM
	01/01/2013
	4
	3
	3
	
	
	
	BQP
	74. Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
	X
	
	

	75. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGTVT
	75. Nghị định quy định tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
	
	x
	Đã trình 

	76. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	76. Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	
	x
	Đã trình 

	77. 
	PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
	01/01/2013
	1
	1
	1
	
	
	
	BQP
	77. Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	X
	
	

	78. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
	01/02/2013
	4
	3
	3
	
	
	
	TTCP
	78. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống tham nhũng
	X
	
	

	79. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTCP
	79. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
	X
	
	

	80. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTCP
	80. Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao
	X
	
	

	81. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ


	01/5/2013
	10
	6
	2
	1
	2
	1
	BYT
	81. Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá
	X
	
	

	82. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	82. Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/ 2013 quy định về kinh doanh thuốc lá
	X
	
	

	83. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ


	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	83. Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá
	X
	
	

	84. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BYT
	84. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)
	
	x
	Đã thẩm định

	85. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BVHTT &DL
	85. Thông tư quy định về việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên, sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình
	
	x
	Đang soạn thảo

	86. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 BYT & BCT
	86. Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe 
	X
	
	

	87. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	22
	24
	20
	
	3
	1
	BLĐTB &XH
	87. Nghị định quy định chi tiết K.2 Đ.14 của Bộ luật Lao động về tổ chức dịch vụ việc làm
	
	x
	Đã trình

	88. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	88. Nghị định 41/2013/NĐ ngày 01/3/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
	X
	
	

	89. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	89. Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/ 2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
	X
	
	

	90. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	90. Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/ 2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
	X
	
	

	91. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNV
	91. Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết Điều 240 của Bộ luật Lao động về chính sách tiền lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân
	X


	
	

	92. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG


	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	92. Nghị định số 49/2013/NĐ ngày 14/5/ 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
	X
	
	

	93. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	93. Nghị định 45/2013/NĐ ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
	X
	
	

	94. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	94. Nghị định 46/2013/NĐ ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
	X
	
	

	95. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	95. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành  một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
	X
	
	

	96. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	96. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	X
	
	

	97. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	97. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu
	
	x
	Đã trình

	98. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	98. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
	
	
	Đang soạn thảo – Chưa đến hạn - giao bổ sung sau khi Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành

	99. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	99. Nghị định quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp dịch vụ việc làm
	
	
	

	100. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	100. Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động
	
	
	

	101. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	101. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chế độ quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
	X
	
	

	102. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG


	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	102. Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. 
	X
	
	

	103. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	103. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động giúp việc gia đình
	
	
	Đang soạn thảo 
– 
Chưa đến hạn
 

	104. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	104. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tổ chức đại diện tập thể lao động và Tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
	
	
	

	105. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	105. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
	
	
	

	106. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	106. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	
	
	

	107. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	107. Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 
	
	x
	Đang soạn thảo 

	108. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	108. Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH quy định danh mục công  việc, nơi làm việc không được sử dụng lao động chưa thành niên
	X
	
	

	109. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	109. Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
	
	x
	Đang soạn thảo

	110. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	110. Thông tư liên tịch quy định danh mục công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con của lao động nữ
	
	x
	Đang soạn thảo 

	111. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	20
	56
	55
	
	1
	
	BTP
	111. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
	X
	
	

	112. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	112. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	X
	
	

	113. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	113. Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	
	
	Đang soạn thảo
(Chưa đến hạn)  

	114. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	114. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30//9/2013 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
	X
	
	

	115. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHNN
	115. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
	
	x
	Đang soạn thảo

	116. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGD&ĐT
	116. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
	
	x
	Đã trình

	117. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BXD
	117. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
	X
	
	

	118. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&ĐT
	118. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.
	
	x
	Đã trình

	119. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&ĐT
	119. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
	X
	
	

	120. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTT&TT
	120. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện 
	
	x
	Đã trình

	121. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	
	
	
	
	
	
	
	BTT&TT
	121. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
	
	x
	Đã trình

	122. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BVHTT &DL
	122. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
	
	x
	Đã trình

	123. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BVHTT &DL
	123. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
	
	x
	Đã trình

	124. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BYT
	124. Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế 
	
	x
	Đã trình

	125. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BYT
	125. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
	
	x
	Đã thẩm định

	126. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGTVT
	126. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.
	X
	
	

	127. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGTVT
	127. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
	
	x
	Đã trình

	128. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGTVT
	128. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
	
	x
	Đã trình

	129. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	129. Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu 
	X
	
	

	130. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	130. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý vùng biển, đảo Việt Nam.
	
	x
	Đã trình

	131. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BQP
	131. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
	
	x
	Đã trình

	132. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	132. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
	
	
	Chưa đến hạn 

(hạn 2014)

	133. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	133. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  
	
	x
	Đã trình

	134. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	134. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
	
	x
	Đã trình

	135. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	135. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ   
	
	x
	Đã trình

	136. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	136. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp 
	
	x
	Đã trình

	137. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	137. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
	
	x
	Đã trình

	138. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	138. Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/08/ 2013 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 
	X
	
	

	139. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	139. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
	
	x
	Đã ttrình

	140. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	140. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/ 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
	X
	
	

	141. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	141. Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	X
	
	

	142. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	142. Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ
	X
	
	

	143. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BKH&CN
	143. Nghị định số 107/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
	X
	
	

	144. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	144. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
	
	x
	Đã trình

	145. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	145. Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	X
	
	

	146. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	146. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.
	
	x
	Đã trình

	147. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	147. Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	
	
	Đang soạn thảo (Chưa đến hạn)

	148. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNN &PTNT
	148. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản.
	
	x
	Đã trình

	149. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNN &PTNT
	149. Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
	X
	
	

	150. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNN &PTNT
	150. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi 
	X
	
	

	151. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNN &PTNT
	151. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
	X
	
	

	152. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BNN &PTNT
	152. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai 
	
	x
	Đã trình

	153. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCA
	153. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội 
	
	x
	Đã trình

	154. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCA
	154. Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định việc tạm giữ, áp giải người theo TTHC và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.
	X
	
	

	155. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCA
	155. Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.
	
	
	Đang soạn thảo

(Hiệu lực 01/01/2014)

	156. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	
	
	
	
	
	
	
	BCA
	156. Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	
	x
	Đã trình

	157. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCA
	157. Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
	X
	
	

	158. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCA
	158. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện VPHC
	
	x
	Đã trình

	159. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	159. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 
	X
	
	

	160. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	160. Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
	X
	
	

	161. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	161. Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
	X
	
	

	162. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	162. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
	
	x
	Đã trình

	163. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	163. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
	X
	
	

	164. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	164. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
	X
	
	

	165. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	165. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; KBNN 
	
	x
	Đã trình

	166. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	166. Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	X
	
	

	167. 
	LUẬT XUẤT BẢN
	01/7/2013
	16
	3
	2
	
	
	1
	BTT&TT
	167. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản
	
	x
	Đã trình

	168. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTT&TT
	168. Nghị định quy định quản lý in
	
	
	Đang soạn thảo

(hạn tháng 10/2013)

	169. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTT&TT, BTC
	169. Thông tư liên tịch quy định định mức và chế độ thù lao đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, xuất bản nhập khẩu
	
	x
	Đã trình

	170. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SƯ
	01/7/2013
	6
	4
	1
	
	3
	
	BTP
	170. Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.
	X
	
	

	171. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	171. Thông tư chương trình khung đào tạo nghề luật sư, việc công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài
	
	x
	Đang soạn thảo

	172. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	172. Thông tư về tập sự hành nghề luật sư
	
	x
	Đang soạn thảo

	173. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	173. Thông tư quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
	
	x
	Đang soạn thảo

	174. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
	01/7/2013
	11
	1
	1
	
	
	
	BTC
	174. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
	X
	
	

	175. 
	LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
	01/7/2013
	5
	1
	1
	
	
	
	BTC
	175. Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia
	X
	
	

	176. 
	LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)
	01/7/2013
	7
	1
	1
	
	
	
	BKH&ĐT
	176. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã
	
	x
	Đã trình 

	177. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC
	01/7/2013
	9
	10
	2
	4
	4
	
	BCT
	177. Nghị định thay thế Nghị định 105/2005 /NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực
	
	x
	Đã trình



	178. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	178. Nghị định thay thế Nghị định số 106/2005/ NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 
	
	
	Đang soạn thảo
Chưa đến hạn trình, ban hành

(12/2013)

	179. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC


	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	179. Quyết định phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam  
	
	x
	Đã trình

	180. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	180. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, điều chỉnh giá bán lẻ điện  (thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường)
	
	x
	Đã trình

	181. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	181. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện)
	
	x
	Đã thẩm định

	182. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	182. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương (thay Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg)
	
	x
	Đang soạn thảo

	183. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	183. Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực.
	
	x
	Đang soạn thảo

	184. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	184. Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ
	
	x
	Đã thẩm định

	185. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	185. Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và ban hành chi phí phân phối điện
	
	x
	Đang soạn thảo

	186. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BCT
	186. Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty điện lực
	
	x
	Đang soạn thảo

	187. 
	LUẬT 

THỦ ĐÔ


	01/7/2013
	20
	18
	
	2
	16
	
	BXD
	187. Quyết định quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị 
	
	x
	Đang soạn thảo



	188. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	188. Quyết định của TTg Chính phủ về quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (K3 Đ10)
	
	x
	Đang soạn thảo

	189. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTN&MT
	189. Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)
	
	x
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	190. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/ 2013 về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiên cơ giới khác
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	191. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (K2 Đ13)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	192. Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 Quy định tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên đia bàn thành phố Hà Nội (K4, 5 Đ16)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	193. Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành (khoản 2 Điều 19)
	X
	
	

	
	LUẬT 

THỦ ĐÔ
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	194. Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng (khoản 2 Điều 15)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	195. Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô (Điều 7)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	196. Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 quy định diện tích bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công nhận được đăng ký thường trú ở nội thành TP. Hà Nội (Đb K4 Đ19)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	197. Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô (K2 Đ13)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	198. Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (K4 Đ12)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	199. Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (khoản 3(a) Điều 11); 
	X
	
	

	
	LUẬT 

THỦ ĐÔ
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	200. Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 về một số biện pháp cải tạo, xây dựng  lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội (khoản 2, 3 Điều 16)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	201. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Đa K5 Đ12)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	202. Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (khoản 5(b) Điều 12)
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	203. Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, đất đai, xây dựng (điểm a khoản 2 Điều 20)”, 
	
	
	Chưa đủ cơ sở pháp lý phải chờ Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực này

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND 

TP. 

Hà Nội
	204. Nghị quyết quy định “Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và các giá trị văn hóa phi vật thể (Đb K3 Đ11)”
	
	
	Hiện đang hoàn thiện để trình HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 tháng 11/2013.

	190. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN
	01/7/2013
	3
	1
	1
	
	
	
	BTC
	205. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
	X
	
	

	
	PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	01/7/2013
	6
	3
	1
	
	1
	1
	BTP
	206. Nghị định 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống hóa quy phạm pháp luật.
	X
	
	

	191. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTP
	207. Thông tư về kỹ thuật pháp điển
	
	x
	Đang soạn thảo

	192. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BTC
	208. Thông tư liên tịch hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện pháp điển
	
	x
	Đang soạn thảo

	193. 
	LUẬT SĐ,  BS  ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
	01/8/2013
	1
	1
	1
	
	
	
	BKH&ĐT
	209. Nghị định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	
	x
	Đã trình

	194. 
	PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
	01/9/2013
	10
	8
	2
	1
	2
	3
	BLĐTB &XH


	210. Nghị định 31/2013/NĐ ngày 9/4/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 
	X
	
	

	195. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	211. Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	X
	
	

	196. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BXD
	212. Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
	X
	
	

	197. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH


	213. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
	X
	
	

	198. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	214. Thông tư liện tịch hướng dẫn xác nhận đối với người cố công trong chiến tranh không còn đủ giấy tờ theo quy định 
	
	x
	Đang soạn thảo

	199. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	215. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiên trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ
	
	x
	Đang soạn thảo

	200. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BLĐTB &XH
	216. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo
	
	x
	Đang soạn thảo

	201. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	BYT
	217. Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế chuyên môn, kỹ thuật bảo đảm việc xác nhận, giám định sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
	
	x
	Đang soạn thảo

	202. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
	01/10/2013
	4
	3
	3
	
	
	
	   BCA
	218. Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố
	X
	
	

	203. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	    BCA
	219. Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	
	
	Chưa đến hạn

	204. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	    BCA
	220. Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố
	
	
	Chưa đến hạn

	205. 
	NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
	01/10/2013
	1
	1
	1
	
	
	
	BTN&MT
	221. Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.
	X
	
	

	Tổng số: 37 luật, pháp lệnh
	Tổng số: - 280 nội dung giao quy định chi tiết

               - 220 văn bản quy định chi tiết, gồm:

                    + 134 Nghị định

                    +   15 Quyết định

                    +   62 Thông tư, Nghị quyết HĐND

                    +   09 Thông tư liên tịch
	Trong đó:- 148/280  Nội dung đã được quy định chi tiết, còn 132 nội dung chưa được QĐCT.

                -  20/220  Văn bản chưa đến hạn ban hành (18 nghị định và 02 Thông tư).

                -     200 Văn bản phải ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật,  pháp lệnh. Trong đó:

                +  98/200 Văn bản (49%) đã được ban hành (67 nghị định, 06 Quyết định, 24 thông tư, 01 Thông tư liên tịch).

                + 102/200 Văn bản chưa ban hành (nợ đọng) (49 nghị định, 09 quyết định và 36 thông tư, 08 thông tư liên tịch).
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